
STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Công Nữ Bảo An Kiện tướng tương lai G11-1 KTL Cong Nu Bao An
2 Đinh Mẫn Nghi Ninh Thuận G11-1 NTH Dinh Man Nghi
3 Đinh Nguyễn Tường Vy CLB cờ vua Đồng Hới G11-1 DHO Dinh Nguyen Tuong Vy
4 Đỗ Ngọc Thiên Phúc Chess Fighters G11-1 CFT Do Ngoc Thien Phuc
5 Đỗ Phương Anh Bắc Kạn G11-1 BKC Do Phuong Anh
6 Hà Anh Trúc CLB Olympia Chess G11-1 OLP Ha Anh Truc
7 Lục Kim Giao Lào Cai G11-1 LCA Luc Kim Giao
8 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ Cao Bằng G11-1 CBA Nguyen Le Nguyet Ky
9 Nguyễn Minh Hằng CLB Cờ Vua Vũng Tàu G11-1 CVT Nguyen Minh Hang

10 Nguyễn Ngọc Hà Anh Kiện tướng tương lai G11-1 KTL Nguyen Ngoc Ha Anh
11 Nguyễn Nhã Khanh Bắc Kạn G11-1 BKC Nguyen Nha Khanh
12 Nguyễn Phạm Minh Thư Đồng Nai G11-1 DON Nguyen Pham Minh Thu
13 Nguyễn Phương Ly Hải Phòng G11-1 HPH Nguyen Phuong Ly

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Trần Phương Thảo CLB The CHESS HOUSE G11-2 TCH Nguyen Tran Phuong Thao
2 Nguyễn Trương Minh Ánh Cần Thơ G11-2 CTH Nguyen Truong Minh Anh
3 Nguyễn Vũ Tuệ Nhi CLB Cờ thông minh G11-2 CTM Nguyen Vu Tue Nhi
4 Phạm Ngọc Bảo Anh Vietchess G11-2 VCH Pham Ngoc Bao Anh
5 Phạm Tâm Như Lào Cai G11-2 LCA Pham Tam Nhu
6 Phạm Thanh Trúc Lào Cai G11-2 LCA Pham Thanh Truc
7 Tạ Thị Trúc Linh Hải Phòng G11-2 HPH Ta Thi Truc Linh
8 Thẩm Khánh Uyển Nhi Cao Bằng G11-2 CBA Tham Khanh Uyen Nhi
9 Thân Thị Khánh Huyền Bắc Giang G11-2 BGI Than Thi Khanh Huyen

10 Trần Nhật phương thảo Đà Nẵng G11-2 DAN Tran Nhat phuong thao
11 Võ Như Ngọc CLB cờ vua Đồng Hới G11-2 DHO Vo Nhu Ngoc
12 Võ Thùy An Chess Fighters G11-2 CFT Vo Thuy An

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)
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Danh sách breakout room - Cờ nhanh (U/G11-13-16 và Nâng cao)

Breakout room G11-1
Trọng tài: Trần Đức Thái - 0968.998.610

Breakout room G11-2
Trọng tài: Nguyễn Thị Kim Thoa - 0918.370.696

Breakout room G13
Trọng tài: Vũ Khánh Linh - 0328.720.012



1 Cao Bảo Nhi CLB Hoa Phượng Đỏ G13 HPD Cao Bao Nhi
2 Chu Phan Trúc Linh Quân đội G13 QDO Chu Phan Truc Linh
3 Đỗ Anh Thư CLB Tài năng Việt G13 TNV Đo Anh Thu
4 Đoàn Thị Thảo Nguyên Thái Nguyên G13 TNG Doan Thi Thao Nguyen
5 Dương Mạc Hoàng Yến Cao Bằng G11 CBA Duong Mac Hoang Yen
6 Hoàng Bảo Yến Chi Cao Bằng G13 CBA Hoang Bao Yen Chi
7 Hoàng Hạnh Dung G13 CLB Tài năng Việt G13 TNV Hoang Hanh Dung
8 Hoàng Lê Ánh Dương Royal chess G13 ROY Hoang Le Anh Duong
9 Lê Khánh Hà Kiện tướng tương lai G13 KTL Le Khanh Ha

10 Lê Minh Giang Trường năng khiếu TNG G13 TNG Le Minh Giang
11 Lê Thị Thuận Lợi Ninh Thuận G13 NTH Le Thi Thuan Loi
12 Nguyễn Bảo Diệp Anh Bắc Giang G13 BGI Nguyen Bao Diep Anh
13 Nguyễn Ngọc Phong Nhi CLB Hoa Phượng Đỏ G13 HPD Nguyen Ngoc Phong Nhi
14 Nguyễn Ngọc Tường Vy Cần Thơ G13 CTH Nguyen Ngoc Tuong Vy
15 Nông Nguyễn Thảo My Trường năng khiếu TNG G13 TNG Nong Nguyen Thao My
16 Phạm Thị Minh Diệp CLB Hoa Phượng Đỏ G13 HPD Pham Thi Minh Diep
17 Phan Mai Khôi Cần Thơ G13 CTH Phan Mai Khoi
18 Trần Diệu Linh Royalchess G13 ROY Tran Dieu Linh
19 Trần Khánh Chi CLB Hoa Phượng Đỏ G13 HPD Tran Khanh Chi
20 Trần Thị Hồng Ngọc Bắc Giang G13 BGI Tran Thi Hong Ngoc
21 Trương Ngọc Trà My Ninh Thuận G13 NTH Truong Ngoc Tra My

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lê Thanh Huyền CLB cờ vua Đồng Hới G16 DHO Le Thanh Huyen
2 Lê Thị Thu Trường năng khiếu TNG G16 TNG Le Thi Thu
3 Lương Hiếu Ân THPT Trần Quý Cáp G16 TQC Luong Hieu An
4 Nguyễn Anh Thư Trường năng khiếu TNG G16 TNG Nguyen Anh Thu
5 Nguyễn Khánh Huyền Cao Bằng G16 CBA Nguyen Khanh Huyen
6 Nguyễn Phạm Linh Chi CLB cờ vua Đồng Hới G16 DHO Nguyen Pham Linh Chi
7 Nguyễn Phương Thảo Cao Bằng G16 CBA Nguyen Phuong Thao
8 Sầm Hoàng Ly Cao Bằng G16 CBA Sam Hoang Ly
9 Võ Ngọc Tuyết Vân Cần Thơ G16 CTH Vo Ngoc Tuyet Van

10 Lê thị kim thanh Tự do G16 VIE Le thi kim thanh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 An Chí Dũng Trường năng khiếu TNG U11-1 TNG An Chi Dung
2 Bùi Minh Đức Vietchess U11-1 VCH Bui Minh Duc
3 Cao Minh Tùng Trường năng khiếu TNG U11-1 TNG Cao Minh Tung

Breakout room G16
Trọng tài: Đỗ Vũ Thư - 0984.791.374

Breakout room U11-1
Trọng tài: Lã Mạnh Tuấn - 0968.543.141



4 Cao Trí Dũng Lâm Đồng U11-1 LDO Cao Tri Dung
5 Cao Việt Thành Lào Cai U11-1 LCA Cao Viet Thanh
6 Chu Hòa Bình CLB Hoa Phượng Đỏ U11-1 HPD Chu Hoa Binh
7 Chu Phan Đăng Khoa Quân đội U11-1 QDO Chu Phan Dang Khoa
8 Đàm Quốc Bảo CLB Hoa Phượng Đỏ U11-1 HPD Dam Quoc Bao
9 Đặng Bá Việt CLB cờ vua Ban Mê U11-1 BMC Dang Ba Viet

10 Đặng Lâm Đăng Khoa CLB Tài năng Việt U11-1 TNV Dang Lam Dang Khoa
11 Đặng Tuấn Khoa Bắc Kạn U11-1 BKC Dang Tuan Khoa
12 Đào Bình An CLB cờ vua Đồng Hới U11-1 DHO Dao Binh An
13 Đỗ Minh Quân Kiện tướng tương lai U11-1 KTL Do Minh Quan
14 Đỗ Quang Huy Kiện tướng tương lai U11-1 KTL Do Quang Huy
15 Đỗ Thiện Nhân Cần Thơ U11-1 CTH Do Thien Nhan
16 Đỗ Tùng Duy CLB Hoa Phượng Đỏ U11-1 HPD Do Tung Duy
17 Doãn hoàng minh Kiện tướng tương lai U11-1 KTL Doan hoang minh
18 Đoàn Minh Khiêm Danangchess Club U11-1 DNC Doan Minh Khiem
19 DƯƠNG THANH HUY Tự do U11-1 VIE DUONG THANH HUY
20 Hà Quốc Khánh Trường năng khiếu TNG U11-1 TNG Ha Quoc Khanh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Hồ Nguyễn Thanh Duy Royal chess U11-2 ROY Ho Nguyen Thanh Duy
2 Hồ Phước Trung Đà Nẵng U11-2 DAN Ho Phuoc Trung
3 Hoàng Bảo Khôi CLB cờ vua Đồng Hới U11-2 DHO Hoang Bao Khoi
4 Hoàng Đức Trí CLB vua trí tuệ Tp. Lạng Sơn U11-2 LSO Hoang Duc Tri
5 Hoàng Gia Bảo Trường năng khiếu TNG U11-2 TNG Hoang Gia Bao
6 Hoàng Quốc Hưng CLB cờ vua Đồng Hới U11-2 DHO Hoang Quoc Hung
7 Hoàng Tiến Đạt Bắc Giang U11-2 BGI Hoang Tien Dat
8 Hoàng Tiến Nhật Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn U11-2 SGC Hoang Tien Nhat
9 Hoàng Văn Bảo Tín Danangchess Club U11-2 DNC Hoang Van Bao Tin

10 Huỳnh Tấn Phát CLB Tài năng Việt U11-2 TNV Huynh Tan Phat
11 Khuất Mạnh Huy Tự do U11-2 VIE Khuat Manh Huy
12 Lâm Anh Minh Ninh Thuận U11-2 NTH Lam Anh Minh
13 Lâm Văn Thanh Hải Tự do U11-2 VIE Lam Van Thanh Hai
14 Lê Đăng Khôi Cần Thơ U11-2 CTH Le Dang Khoi
15 Lê Đình Đạt TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon U11-2 CBT Le Dinh Dat
16 Lê Thế Hiệp Hà Nội U11-2 HNO Le The Hiep
17 Lê Thế Minh CLB Cờ vua Dương Sinh U11-2 DSC Le The Minh
18 Lê Văn Bảo Duy Thừa Thiên Huế U11-2 TTH Le Van Bao Duy
19 Lê Văn Khoa CLB Hoa Phượng Đỏ U11-2 HPD Le Van Khoa

Breakout room U11-2
Trọng tài: Chu Đức Long - 0963.685.369

Breakout room U11-3
Trọng tài: Nguyễn Văn Huế - 0977.300.669



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lương Kiến An Tự do U11-3 VIE Luong Kien An
2 Lường Minh Phú Trường năng khiếu TNG U11-3 TNG Luong Minh Phu
3 Nghiêm Ngọc Minh Royal chess U11-3 ROY Nghiem Ngoc Minh
4 Ngô Duy Phúc CLB Cần Thơ Chesskids U11-3 CKC Ngo Duy Phuc
5 Nguyễn Anh Huy Cần Thơ U11-3 CTH Nguyen Anh Huy
6 Nguyễn Bá Khánh Trình CLB Hoa Phượng Đỏ U11-3 HPD Nguyen Ba Khanh Trinh
7 Nguyễn Đình Quang Huy Nghệ An U11-3 NAN Nguyen Dinh Quang Huy
8 Nguyễn Đông Yên Vietchess U11-3 VCH Nguyen Dong Yen
9 Nguyễn Đức Huân Bắc Giang U11-3 BGI Nguyen Duc Huan

10 Nguyễn Duệ Phương CLB Olympia Chess U11-3 OLP Nguyen Due Phuong
11 Nguyễn Duy Đạt Kiện tướng tương lai U11-3 KTL Nguyen Duy Dat
12 Nguyễn Gia Thịnh Chess School Ninh Thuận U11-3 CSN nguyen gia thinh
13 Nguyễn Hải Khánh Vietchess U11-3 VCH Nguyen Hai Khanh
14 Nguyễn Hoàng Hải CLB Chess 88 U11-3 C88 Nguyen Hoang Hai
15 Nguyễn Hoàng Tùng Quảng Ninh U11-3 QNI Nguyen Hoang Tung
16 Nguyễn Hữu Khiêm Royal chess U11-3 ROY Nguyen Huu Khiem
17 Nguyễn Hữu Nhân CLB Tài năng Việt U11-3 TNV Nguyen Huu Nhan
18 Nguyễn Hữu Trường Trường năng khiếu TNG U11-3 TNG Nguyen Huu Truong
19 Nguyễn Khánh Nam Kiện tướng tương lai U11-3 KTL Nguyen Khanh Nam
20 Nguyễn Mạnh Cường CLB Hoa Phượng Đỏ U11-3 HPD Nguyen Manh Cuong

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Minh Dương Vchess - Tp.HCM U11-4 VCS Nguyen Minh Duong
2 Nguyễn Minh Quang Fingerprint Chess Club U11-4 FCC Nguyen Minh Quang
3 Nguyễn Minh Sơn THCS TRƯƠNG CÔNG GIAI U11-4 TCG Nguyen Minh Son
4 Nguyễn Phú Quang Cờ tư duy U11-4 CTD Nguyen Phu Quang
5 Nguyễn Phú Trọng CTT CLB Cờ Thông Thái U11-4 CTT Nguyen Phu Trong 
6 Nguyễn Quang Minh CLB The CHESS HOUSE U11-4 TCH Nguyen Quang Minh
7 Nguyễn Quang Minh TNG Trường năng khiếu TNG U11-4 TNG Nguyen Quang Minh
8 Nguyễn Thành Phát Trường năng khiếu TNG U11-4 TNG Nguyen Thanh Phat
9 Nguyễn Thế Hoàng Lâm Tự do U11-4 VIE Nguyen The Hoang Lam

10 Nguyễn Tiến Lâm Bắc Kạn U11-4 BKC Nguyen Tien Lam
11 Nguyễn Tiến Quang Bắc Kạn U11-4 BKC Nguyen Tien Quang
12 Nguyễn Tiến Thành Bắc Giang U11-4 BGI Nguyen Tien Thanh
13 Nguyễn Trọng Nhân CLB Tài năng Việt U11-4 TNV Nguyen Trong Nhan
14 Nguyễn Viết Huy Kiện tướng tương lai U11-4 KTL Nguyen Viet Huy
15 Ninh Anh Phi Bắc Giang U11-4 BGI Ninh Anh Phi
16 Phạm Đức Toàn CLB Hoa Phượng Đỏ U11-4 HPD Pham Duc Toan
17 Phạm Hải Minh Đà Nẵng U11-4 DAN Pham Hai Minh

Breakout room U11-4
Trọng tài: Hạ Lâm Quân - 0962.292.333



18 Phan Thái Bảo Royal chess U11-4 ROY Phan Thai Bao
19 Phan Trọng Đức Tp Hồ Chí Minh U11-4 HCM Phan Trong Duc

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Phùng Đức Minh CLB Cờ vua Dương Sinh U11-5 DSC Phung Duc Minh
2 Tạ Anh Khôi Trường năng khiếu TNG U11-5 TNG Ta Anh Khoi
3 Tạ Duy Khánh CLB Olympia Chess U11-5 OLP Ta Duy Khanh
4 Trần Gia Hưng tự do U11-5 VIE Tran Gia Hung
5 Trần Hoàng Minh Tuấn Vietchess U11-5 VCH Tran Hoang Minh Tuan
6 Trần Mạnh Hòa CLB cờ vua Đồng Hới U11-5 DHO Tran Manh Hoa
7 Trần Mạnh Tùng Minh Bắc Giang U11-5 BGI Tran Manh Tung Minh
8 Trần Minh Trí TP Hồ Chí Minh U11-5 HCM Tran Minh Tri
9 Trần Thiện Phúc Chess Fighters U11-5 CFT Tran Thien Phuc

10 Trần Tiến Đạt Cao Bằng U11-5 CBA Tran Tien Dat
11 Trần Võ Minh Triết Royal chess U11-5 ROY Tran Vo Minh Triet
12 Trịnh Gia Huy CLB Olympia Chess U11-5 OLP Trinh Gia Huy
13 Trương Chí Thành CLB cờ vua Đồng Hới U11-5 DHO Truong Chi Thanh
14 Trương Ngọc Phát Ninh Thuận U11-5 NTH Truong Ngoc Phat
15 Võ Hoàng Phi Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn U11-5 SGC Vo Hoang Phi
16 Võ Minh Nhân Danangchess Club U11-5 DNC Vo Minh Nhan
17 Vũ Gia Bảo Quảng Ninh U11-5 QNI Vu Gia Bao
18 Vũ Huy Nhật CLB cờ vua Fansipan U11-5 FLC Vu Huy Nhat
19 Vũ Trọng Tuyên Tự do U11-5 VIE Vu Trong Tuyen

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bế Nguyễn Bách Cao Bằng U13-1 CBA Be Nguyen Bach
2 Bùi Minh Phong Bắc Giang U13-1 BGI Bui Minh Phong
3 Chang Phạm Hoàng Hải Chess School Ninh Thuận U13-1 CSN Chang Pham Hoang Hai
4 Đặng Nhật Tú Cờ thông minh U13-1 CTM Dang Nhat Tu
5 Dương Minh Khoa Royal chess U13-1 ROY Duong Minh Khoa
6 Hà Đức Bình THCS Nguyễn Du U13-1 NDU Ha Duc Binh
7 Lê Quang Minh Cần Thơ U13-1 CTH Le Quang Minh
8 Lê Tuấn Huy Bắc Giang U13-1 BGI Le Tuan Huy
9 Lê Việt Dũng Bắc Kạn U13-1 BKC Le Viet Dung

10 Lương An Phúc Cao Bằng U13-1 CBA Luong An Phuc
11 Mai Xuân Kiệt CLB cờ vua Đất Quảng U13-1 QNA Mai Xuan Kiet
12 Ngô Quang Minh Hải Phòng U13-1 HPH Ngo Quang Minh
13 Nguyễn Đại An Cao Bằng U13-1 CBA Nguyen Dai An

Breakout room U11-5
Trọng tài: Nguyễn Hoàng Long - 0915.216.040

Breakout room U13-1
Trọng tài: Hà Hải Ninh - 0394.918.192



14 Nguyễn Đức Hiếu Bắc Giang U13-1 BGI Nguyen Duc Hieu
15 Nguyễn Đức Thịnh Hoa Phượng Đỏ U13-1 HPD Nguyen Duc Thinh
16 Nguyễn Hoàng Long Chess School Ninh Thuận U13-1 CSN Nguyen Hoang Long

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Doãn Huy Vietchess U13-1 VCH Bui Doan Huy
2 Đặng Phùng Trí Đức Vietchess U13-1 VCH Dang Phung Tri Duc
3 Hà Đức Mạnh Tự do U13-1 VIE Ha Duc Manh
4 Hồ Tùng Anh Trường năng khiếu TNG U13-1 TNG Ho Tung Anh
5 Lê Khánh Nam Trường năng khiếu TNG U13-1 TNG Le Khanh Nam
6 Lương Trí Hùng Royal chess U13-1 ROY Luong Tri Hung
7 Nguyễn Đức Hải Nam Vietchess U13-1 VCH Nguyen Duc Hai Nam
8 Nguyễn Khắc Phú Trọng Tự do U13-1 VIE Nguyen Khac Phu Trong
9 Nguyễn Lê Dũng Cao Bằng U13-1 CBA Nguyen Le Dung

10 Nguyễn Nhật Đăng CLB Cần Thơ Chesskids U13-1 CKC Nguyen Nhat Dang
11 Nguyễn Phúc Hoàng Chess Fighters U13-1 CFT Nguyen Phuc Hoang
12 Trần Hồng Quang Chess Fighters U13-1 CFT Tran Hong Quang
13 Trần Hữu Hải Đăng CLB Cần Thơ Chesskids U13-1 CKC Tran Huu Hai Dang
14 Trần Phạm Minh Khang Chess School Ninh Thuận U13-1 CSN Tran Pham Minh Khang
15 Vũ Gia Huy CLB Cờ thông minh U13-1 CTM Vu Gia Huy

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Minh Đức SGC Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn U13-2 SGC Nguyen Minh Duc
2 Nguyễn Nhật Minh Royal chess U13-2 ROY Nguyen Nhat Minh
3 Nguyễn Nhật Trường Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn U13-2 SGC Nguyen Nhat Truong
4 Nguyễn Thành Tài Ninh Thuận U13-2 NTH Nguyen Thanh Tai
5 Nguyễn Thế Gia Khải Vietchess U13-2 VCH Nguyen The Gia Khai
6 Nguyễn Tuấn Minh HPD CLB Hoa Phượng Đỏ U13-2 HPD Nguyen Tuan Minh
7 Nguyễn Văn Hợp CLB cờ vua Đồng Hới U13-2 DHO Nguyen Van Hop
8 Phạm Đức Phong CLB Hoa Phượng Đỏ U13-2 HPD Pham Duc Phong
9 Phạm Minh Hiển THCS Nguyễn Du U13-2 NDU Pham Minh Hien

10 Phạm Nguyễn Hoàng Vinh Trường năng khiếu TNG U13-2 TNG Pham Nguyen Hoang Vinh
11 Phạm Thanh Sơn Lào Cai U13-2 LCA Pham Thanh Son
12 Phan Minh Huy CLB cờ vua Đất Quảng U13-2 QNA Phan Minh Huy
13 Trần Công Triết CLB cờ vua Đất Quảng U13-2 QNA Tran Cong Triet
14 Trần Gia Huy THCS Nguyễn Du U13-2 NDU Tran Gia Huy
15 Trần Hoài Sơn Ninh Thuận U13-2 NTH Tran Hoai Son
16 Vũ Vĩnh Hoàng Kiện tướng tương lai U13-2 KTL Vu Vinh Hoang

Breakout room U13-2
Trọng tài: Nguyễn Quang Hưng - 0982.060.051

Breakout room U13-2
Trọng tài: Nguyễn Thị Minh Thư - 0346.443.896



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Minh Duy Kiện tướng tương lai U16 KTL Bui Minh Duy
2 Cao Thành An Vietchess U16 VCH Cao Thanh An
3 Dương Minh Hoàng Ninh Thuận U16 NTH Duong Minh Hoang
4 Hà Việt Anh Trường năng khiếu TNG U16 TNG Ha Viet Anh
5 Hoàng Việt Thắng CLB cờ vua Đất Quảng U16 QNA Hoang Viet Thang
6 Lê Bá Hậu Đồng Nai U16 DON Le Ba Hau
7 Lê Phạm Trung Nghĩa Royal chess U16 ROY Le Pham Trung Nghia
8 Ma Văn Sang Cờ thông minh U16 CTM Ma Van Sang
9 Nguyễn Đức Trí Dũng Vietchess U16 VCH Nguyen Duc Tri Dung

10 Nguyễn Vương THPT Trần Quý Cáp U16 TQC Nguyen Vuong
11 Phan Trung Thành Tự do U16 VIE Phan Trung Thanh
12 Tạ Thiết Hoàng Tự do U16 VIE Ta Thiet Hoang
13 Trần Minh Đạt Kiện tướng tương lai U16 KTL Tran Minh Dat
14 Trần Võ Quốc Bảo Royal chess U16 ROY Tran Vo Quoc Bao
15 Triệu Long Tuấn Tự do U16 VIE Trieu Long Tuan
16 Trương Gia Bảo Trường năng khiếu TNG U16 TNG Truong Gia Bao
17 Võ Hoàng Quân Kiện tướng tương lai U16 KTL Vo Hoang Quan
18 Vũ Đức Anh Trường năng khiếu TNG U16 TNG Vu Duc Anh
19 Vũ Minh Thái Trường năng khiếu TNG U16 TNG Vu Minh Thai

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đỗ Quỳnh Chi TP Hồ Chí Minh NC-G07 HCM Do Quynh Chi
2 Dương Ngọc Ngà Vchess - TP.HCM NC-G07 VCS Duong Ngoc Nga
3 Ngô ngọc Anh Quảng ninh NC-G07 QNI Ngo ngoc Anh
4 Nguyễn Minh Châu Hải Dương NC-G07 HDU Nguyen Minh Chau
5 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Hà Nội NC-G07 HNO Nguyen Ngoc Thao Nguyen
6 Nguyễn Thị Phương Anh Nghệ An NC-G07 NAN Nguyen Thi Phuong Anh
7 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa CLB Tài năng Việt NC-G07 TNV Nguyen Thi Quynh Hoa
8 Phạm Hương Giang Quảng Ninh NC-G07 QNI Pham Huong Giang
9 Phạm Như Ý Lào Cai NC-G07 LCA Pham Nhu Y

10 Trần Hoàng Bảo An Đà Nẵng NC-G07 DAN Tran Hoang Bao An
11 Trần Minh Châu Đà Nẵng NC-G07 DAN Tran Minh Chau
12 Trần Nguyễn Hà Phương Vietchess NC-G07 VCH Tran Nguyen Ha Phuong
13 Trần Thảo Vy Hải Dương NC-G07 HDU Tran Thao Vy
14 Trương Nguyễn Thiên An Đà Nẵng NC-G07 DAN Truong Nguyen Thien An
15 Võ Mai Phương Vchess - TP.HCM NC-G07 VCS Vo Mai Phuong

Breakout room U16
Trọng tài: Tô Ngọc Minh - 0342.666.688

Breakout room NC-G07
Trọng tài: Nguyễn Văn Hải - 0961.291.686



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đào Nguyễn Phương Linh TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-G09 GDC Dao Nguyen Phuong Linh
2 Huỳnh Ngọc Gia An Bến Tre NC-G09 BTR Huynh Ngoc Gia An
3 Lê Nhật Linh Đan Kiện tướng tương lai NC-G09 KTL Le Nhat Linh Dan
4 Nguyễn Đình Tâm Anh Đà Nẵng NC-G09 DAN Nguyen Dinh Tam Anh
5 Nguyễn Hồng Hà My TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-G09 GDC Nguyen Hong Ha My
6 Nguyễn Ngọc Diệp Vietchess NC-G09 VCH Nguyen Ngoc Diep
7 Nguyễn Ngọc Tâm Như Bến Tre NC-G09 BTR Nguyen Ngoc Tam Nhu
8 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Quảng Ninh NC-G09 QNI Nguyen Ngoc Thao Nguyen
9 Nguyễn Thái An TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-G09 GDC Nguyen Thai An

10 Nguyễn Thanh Thảo Quảng Ninh NC-G09 QNI Nguyen Thanh Thao
11 Nguyễn Thị Hồng Hà Quảng Ninh NC-G09 QNI Nguyen Thi Hong Ha
12 Nguyễn Thị Phương Uyên Nghệ An NC-G09 NAN Nguyen Thi Phuong Uyen
13 Nguyễn Trần Thiên Vân Đồng Nai NC-G09 DON Nguyen Tran Thien Van
14 Phạm Hương Nhi Chess Fighters NC-G09 CFT Pham Huong Nhi
15 Phạm Thảo Nhi Chess Fighters NC-G09 CFT Pham Thao Nhi
16 Phan Huyền Trang Đà Nẵng NC-G09 DAN Phan Huyen Trang
17 Phan Ngọc Bảo Châu Tp Hồ Chí Minh NC-G09 HCM Phan Ngoc Bao Chau
18 Phan Nguyễn Khánh Linh Đồng Nai NC-G09 DON Phan Nguyen Khanh Linh
19 Trần Dương Hoàng Ngân Royal chess NC-G09 ROY Tran Duong Hoang Ngan
20 Trần Lý Ngân Châu Cần Thơ NC-G09 CTH Tran Ly Ngan Chau
21 Trương Thanh Vân Nghệ An NC-G09 NAN Truong Thanh Van
22 Trương Thục Quyên CLB Vua Vũng Tàu NC-G09 CVT Truong Thuc Quyen

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Nguyễn Trà My CLB The CHESS HOUSE NC-G13-1 TCH Bui Nguyen Tra My
2 Bùi Thị Kim Khánh Quảng Ninh NC-G13-1 QNI Bui Thi Kim Khanh
3 Đàm Thị Bích Phượng CLB Hoa Phượng Đỏ NC-G13-1 HPD Dam Thi Bich Phuong
4 Đặng Thu Thuỷ CLB The CHESS HOUSE NC-G13-1 TCH Dang Thu Thuy
5 Đào Lê Bảo Ngân Bến Tre NC-G13-1 BTR Dao Le Bao Ngan
6 Đinh Bùi Minh Chiêu Cần Thơ NC-G13-1 CTH Dinh Bui Minh Chieu
7 Đinh Ngọc Lan Ninh Bình NC-G13-1 NBI Dinh Ngoc Lan
8 Đỗ Hà Trang Bắc Giang NC-G13-1 BGI Do Ha Trang
9 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên Ninh Thuận NC-G13-1 NTH Doan Nguyen Y Nhien

10 Dương Nguyễn Hà Phương Đồng Nai NC-G13-1 DON Duong Nguyen Ha Phuong
11 Ngô Minh Hằng TP Hồ Chí Minh NC-G13-1 HCM Ngo Minh Hang
12 Nguyễn Anh Bảo Thy Nghệ An NC-G13-1 NAN Nguyen Anh Bao Thy

Breakout room NC-G09
Trọng tài: Kiểu Bích Thủy - 0945.517.411

Breakout room NC-G13-1
Trọng tài: Nguyễn Anh Toàn - 0976.090.668



13 Nguyễn Bảo Châu Quảng Ninh NC-G13-1 QNI Nguyen Bao Chau
14 Nguyễn Bình An Thanh Hóa NC-G13-1 THO Nguyen Binh An
15 Nguyễn Bình Vy Vietchess NC-G13-1 VCH Nguyen Binh Vy

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Diệu Linh Quảng Ninh NC-G13-2 QNI Nguyen Dieu Linh
2 Nguyễn Hải An BGI Bắc Giang NC-G13-2 BGI Nguyen Hai An
3 NGUYỄN MINH CHI Tp Hồ Chí Minh NC-G13-2 HCM NGUYEN MINH CHI
4 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI Bắc Giang NC-G13-2 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 
5 Nguyễn Thanh Thuỷ CLB Vua Vũng Tàu NC-G13-2 CVT Nguyen Thanh Thuy
6 Nguyễn Thị Hồng Ngọc TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-G13-2 GDC Nguyen Thi Hong Ngoc
7 Nguyễn Thuỳ Linh Bắc Giang NC-G13-2 BGI Nguyen Thuy Linh
8 Phạm Thị Minh Ngọc Ninh Bình NC-G13-2 NBI Pham Thi Minh Ngoc
9 Thiệu Gia Linh Bắc Giang NC-G13-2 BGI Thieu Gia Linh

10 Tống Thái Hoàng Ân CLB The CHESS HOUSE NC-G13-2 TCH Tong Thai Hoang An
11 Tống Thái Kỳ Ân CLB The CHESS HOUSE NC-G13-2 TCH Tong Thai Ky An
12 Trần Hà Gia Linh Quảng Ninh NC-G13-2 QNI Tran Ha Gia Linh
13 Trần Ngọc Linh Trâm CLB The CHESS HOUSE NC-G13-2 TCH Tran Ngoc Linh Tram
14 Trần Phương Vi Quảng Ninh NC-G13-2 QNI Tran Phuong Vi
15 Trương Xuân Minh CLB Vua Vũng Tàu NC-G13-2 CVT Truong Xuan Minh
16 Vũ Nguyễn Bảo Linh Kiện tướng tương lai NC-G13-2 KTL Vu Nguyen Bao Linh

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Ngọc Phương Nghi CLB The CHESS HOUSE NC-G16 TCH Bui Ngoc Phuong Nghi
2 Đỗ Thùy Anh Quảng Ninh NC-G16 QNI Do Thuy Anh
3 Huỳnh Hà Giang CLB cờ vua Đất Quảng NC-G16 QNA Huynh Ha Giang
4 Lương Hoàng Tú Linh Bắc Giang NC-G16 BGI Luong Hoang Tu Linh
5 Lưu Hà Bích Ngọc CLB The CHESS HOUSE NC-G16 TCH Luu Ha Bich Ngoc
6 Mai Trần Bảo Ngân Bến Tre NC-G16 BTR Mai Tran Bao Ngan
7 Ngô Thị Kiều Thơ Bến Tre NC-G16 BTR Ngo Thi Kieu Tho
8 Nguyễn Lê Cẩm Hiền Quảng Ninh NC-G16 QNI Nguyen Le Cam Hien
9 Nguyễn Ngọc Bích Chân Bến Tre NC-G16 BTR Nguyen Ngoc Bich Chan

10 Nguyễn Thị Huỳnh Thư Bến Tre NC-G16 BTR Nguyen Thi Huynh Thu
11 Nguyễn Thị Mai Lan Bắc Giang NC-G16 BGI Nguyen Thi Mai Lan
12 Nguyễn Thiên Ngân Trường năng khiếu TNG NC-G16 TNG Nguyen Thien Ngan
13 Phan Lê My Na CLB cờ vua Đất Quảng NC-G16 QNA Phan Le My Na
14 Phùng Phương Nguyên Trường năng khiếu TNG NC-G16 TNG Phung Phuong Nguyen

Breakout room NC-G13-2
Trọng tài: Nguyễn Quảng Nghĩa - 0923.138.666

Breakout room NC-G16
Trọng tài: Trần Duy Khánh - 0974.887.333



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Thị Diệp Anh Quảng Ninh G-OPEN-1 QNI Bui Thi Diep Anh
2 Đoàn Thị Hồng Nhung Hải Phòng G-OPEN-1 HPH Doan Thi Hong Nhung
3 Đoàn Thu Huyền Vietnam Para Chess Team G-OPEN-1 VPC Doan Thu Huyen
4 Hoàng Thị Hải Anh Bắc Giang G-OPEN-1 BGI Hoang Thi Hai Anh
5 Hoàng Thị Minh Hiền Trường năng khiếu TNG G-OPEN-1 TNG Hoang Thi Minh Hien
6 Huỳnh Phạm Trà My CLB cờ vua Đất Quảng G-OPEN-1 QNA Huynh Pham Tra My
7 Lê Phú Nguyên Thảo Cần Thơ G-OPEN-1 CTH Le Phu Nguyen Thao
8 Lê Thị Như Quỳnh Lâm Đồng G-OPEN-1 LDO Le Thi Nhu Quynh
9 Lương Thị Điểm CLB cờ vua Đất Quảng G-OPEN-1 QNA Luong Thi Diem

10 Ngô Thị Kim Tuyến Quảng Ninh G-OPEN-1 QNI Ngo Thi Kim Tuyen
11 Nguyễn Hoàng Anh Trường năng khiếu TNG G-OPEN-1 TNG Nguyen Hoang Anh
12 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Cần Thơ G-OPEN-1 CTH Nguyen Ngoc Thien Thanh
13 Nguyễn Thanh Thủy Tiên CLB The CHESS HOUSE G-OPEN-1 TCH Nguyen Thanh Thuy Tien

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Thị Mai Hưng Bắc Giang G-OPEN-2 BGI Nguyen Thi Mai Hung
2 Nguyễn Thị Minh Oanh Trường năng khiếu TNG G-OPEN-2 TNG Nguyen Thi Minh Oanh
3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Bến Tre G-OPEN-2 BTR Nguyen Thi Ngoc Han
4 Nguyễn Xuân Nhi Cần Thơ G-OPEN-2 CTH Nguyen Xuan Nhi
5 Phạm thị kiều châm Tự do G-OPEN-2 VIE Pham thi kieu cham
6 Phan Thị Mỹ Hương Cần Thơ G-OPEN-2 CTH Phan Thi My Huong
7 Thân Thị Ngọc Tuyết Bắc Giang G-OPEN-2 BGI Than Thi Ngoc Tuyet
8 Trần Thị Bích Thủy Vietnam Para Chess Team G-OPEN-2 VPC Tran Thi Bich Thuy
9 Trần Thị Kim Liên Bến Tre G-OPEN-2 BTR Tran Thi Kim Lien

10 Võ Thị Thủy Tiên Cần Thơ G-OPEN-2 CTH Vo Thi Thuy Tien
11 Võ Thủy Tiên Cần Thơ G-OPEN-2 CTH Vo Thuy Tien

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Nhật Tân Lâm Đồng OPEN-1 LDO Bui Nhat Tan
2 Bùi Trọng Hào Cần Thơ OPEN-1 CTH Bui Trong Hao
3 Cao Phạm Thế Duy Trường năng khiếu TNG OPEN-1 TNG Cao Pham The Duy
4 Cao Sang Lâm Đồng OPEN-1 LDO Cao Sang
5 Đầu Khương Duy Vietchess OPEN-1 VCH Dau Khuong Duy
6 Đinh Nho Kiệt Vietchess OPEN-1 VCH Dinh Nho Kiet

Breakout room G-OPEN-1
Trọng tài: Phan Bá Việt - 0949.190.356

Breakout room G-OPEN-2
Trọng tài: Lê Trúc Quân - 0988.014.165

Breakout room OPEN-1
Trọng tài: Đinh Giang Nam - 0913.397.202



7 Dương Vũ Anh Vietchess OPEN-1 VCH Duong Vu Anh
8 Hoàng Tấn Đức TT thi đấu thể thao TNG OPEN-1 TTD Hoang Tan Duc
9 Hoàng Tiến Dũng CLB cờ vua Fansipan OPEN-1 FLC Hoang Tien Dung

10 Huỳnh Quốc An Bến Tre OPEN-1 BTR Huynh Quoc An
11 Lâm Đức Hải Nam Đà Nẵng OPEN-1 DAN Lam Duc Hai Nam
12 Lê Hữu Thái Lâm Đồng OPEN-1 LDO Le Huu Thai
13 Lê Minh Kha Bến Tre OPEN-1 BTR Le Minh Kha

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lê Ngọc Hiếu Ninh Thuận OPEN-2 NTH Le Ngoc Hieu
2 Lê Tấn Thành Tự do OPEN-2 VIE Le Tan Thanh
3 Nguyễn Anh Dũng(A) Quảng Ninh OPEN-2 QNI Nguyen Anh Dung(A)
4 Nguyễn Anh Dũng(B) Quảng Ninh OPEN-2 QNI Nguyen Anh Dung(B)
5 Nguyễn Hải Nam CLB cờ vua Đất Quảng OPEN-2 QNA Nguyen Hai Nam
6 Nguyễn Hoàng Bách CLB Tài năng Việt OPEN-2 TNV Nguyen Hoang Bach
7 Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ OPEN-2 CTH Nguyen Hoang Dang Huy
8 Nguyễn Hoàng Hải CTD CLB Cờ tư duy OPEN-2 CTD Nguyen Hoang Hai
9 Nguyễn Hoàng Khánh Vietchess OPEN-2 VCH Nguyen Hoang Khanh

10 Nguyễn Hữu Anh Tài CLB Tài năng Việt OPEN-2 TNV Nguyen Huu Anh Tai
11 Nguyễn Hữu Hoàng Anh Lâm Đồng OPEN-2 LDO Nguyen Huu Hoang Anh
12 Nguyễn Hữu Trí Ninh Thuận OPEN-2 NTH Nguyen Huu Tri
13 Nguyễn Khánh Lâm VPC Vietnam Para Chess Team OPEN-2 VPC Nguyen Khanh Lam
14 Nguyễn Minh Chí Thiện Bến Tre OPEN-2 BTR Nguyen Minh Chi Thien
15 Nguyễn Minh Kha CLB Tài năng Việt OPEN-2 TNV Nguyen Minh Kha

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Nhật Huy Cần Thơ OPEN-3 CTH Nguyen Nhat Huy
2 Nguyễn Phú Hưng CLB cờ vua Đất Quảng OPEN-3 QNA Nguyen Phu Hung
3 Nguyễn Phước Tâm Cần Thơ OPEN-3 CTH Nguyen Phuoc Tam
4 Nguyễn Quang Trung Bắc Giang OPEN-3 BGI Nguyen Quang Trung
5 Nguyễn Sĩ Trọng Đức Trường năng khiếu TNG OPEN-3 TNG Nguyen Si Trong Duc
6 Nguyễn Tiến Thành CBT TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon OPEN-3 CBT Nguyen Tien Thanh
7 Nguyễn Tuấn Ngọc TT thi đấu thể thao TNG OPEN-3 TTD Nguyen Tuan Ngoc
8 Nguyễn Vương Tùng Lâm Vietchess OPEN-3 VCH Nguyen Vuong Tung Lam
9 Phạm Huy Đức Vietchess OPEN-3 VCH Pham Huy Duc

10 Phạm Nguyễn Đăng Khôi THPT Trần Quý Cáp OPEN-3 TQC Pham Nguyen Dang Khoi
11 Phan Minh Triều Ninh Thuận OPEN-3 NTH Phan Minh Trieu
12 Phan Ngô Tuấn Tú Bến Tre OPEN-3 BTR Phan Ngo Tuan Tu

Breakout room OPEN-3
Trọng tài: Nguyễn Vũ Phong - 0916.327.885

Breakout room OPEN-2
Trọng tài: Trần Quang Minh - 0382.540.832



13 Trần Đăng Minh Quang Kiện tướng tương lai OPEN-3 KTL Tran Dang Minh Quang
14 Trần Mạnh Tiến Cần Thơ OPEN-3 CTH Tran Manh Tien
15 Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ OPEN-3 CTH Vo Huynh Thien

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Quang Huy Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn NC-U07-1 SGC Bui Quang Huy
2 Cao Kiến Bình Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn NC-U07-1 SGC Cao Kien Binh
3 ĐẶNG CÔNG THÁI BẢO Đà Nẵng NC-U07-1 DAN DANG CONG THAI BAO
4 Đặng Thái Phong Lào Cai NC-U07-1 LCA Dang Thai Phong
5 Dương Hoàng Nguyên CLB Olympia Chess NC-U07-1 OLP Duong Hoang Nguyen
6 Hồ Nhật Vinh Tp Hồ Chí Minh NC-U07-1 HCM Ho Nhat Vinh
7 Hoàng Minh Hiếu Royal chess NC-U07-1 ROY Hoang Minh Hieu
8 Lê An Phú Bến Tre NC-U07-1 BTR Le An Phu
9 Nguyễn Đoàn Minh Bằng CLB Tài năng Việt NC-U07-1 TNV Nguyen Doan Minh Bang

10 Nguyễn Hải Anh Kiện tướng tương lai NC-U07-1 KTL Nguyen Hai Anh
11 Nguyễn Hải Lâm Quảng Ninh NC-U07-1 QNI Nguyen Hai Lam
12 Nguyễn Minh Vietchess NC-U07-1 VCH Nguyen Minh
13 Nguyễn Minh Đạt CLB Cờ Vua Vũng Tàu NC-U07-1 CVT Nguyen Minh Dat

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Ngọc Cát Tường Đồng Nai NC-U07-2 DON Nguyen Ngoc Cat Tuong
2 Nguyễn Phúc Tâm Trung Tâm Cờ Vua Sài Gòn NC-U07-2 SGC Nguyen Phuc Tam
3 Nguyễn Quang Anh Vietchess NC-U07-2 VCH Nguyen Quang Anh
4 Phạm Đăng Khoa Bến Tre NC-U07-2 BTR Pham Dang Khoa
5 Phạm Quang Huy Đà Nẵng NC-U07-2 DAN Pham Quang Huy
6 Phan Nguyễn Hải Phong Ninh Bình NC-U07-2 NBI Phan Nguyen Hai Phong
7 Phan Nguyễn Minh Triết Đồng Nai NC-U07-2 DON Phan Nguyen Minh Triet
8 Phan Trung Kiên Trường cờ Olympic NC-U07-2 TCO Phan Trung Kien
9 Phùng Minh Quân TT Cờ vua Chiến Binh Tí Hon NC-U07-2 CBT Phung Minh Quan

10 Thái Nguyễn Duy Minh CLB Tài năng Việt NC-U07-2 TNV Thai Nguyen Duy Minh
11 Trần Đại Quang Quảng Ninh NC-U07-2 QNI Tran Dai Quang
12 Trần Minh Hiếu Royal chess NC-U07-2 ROY Tran Minh Hieu

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Minh Quân Kiện tướng tương lai NC-U09-1 KTL Bui Minh Quan

Breakout room NC-U07-1
Trọng tài: Lã Xuân Tùng - 0979.329.705

Breakout room NC-U07-2
Trọng tài: Sa Phương Băng - 0987.207.804

Breakout room NC-U09-1
Trọng tài: Kiều Văn Thuyên - 0945.969.198



2 Chu An Khôi CLB Tài năng Việt NC-U09-1 TNV Chu An Khoi
3 Đặng Đức Lâm CLB The CHESS HOUSE NC-U09-1 TCH Dang Duc Lam
4 Đinh Phúc Lâm Vietchess NC-U09-1 VCH Dinh Phuc Lam
5 Đỗ Tiến Quang Minh Vchess - TP.HCM NC-U09-1 VCS Do Tien Quang Minh
6 Hoàng Anh Kiệt Trường năng khiếu TNG NC-U09-1 TNG Hoang Anh Kiet
7 Khoa Hoàng Anh CLB Tài năng Việt NC-U09-1 TNV Khoa Hoang Anh
8 La Trần Minh Đức Quảng Ninh NC-U09-1 QNI La Tran Minh Duc
9 Lê Anh Tú Trường Cờ Olympic NC-U09-1 TCO Le Anh Tu

10 Lê Đức Minh Quân Thanh Hóa NC-U09-1 THO Le Duc Minh Quan
11 Lê Minh Hoàng Chính Đà Nẵng NC-U09-1 DAN Le Minh Hoang Chinh
12 Lê Thanh Dương Thanh Hóa NC-U09-1 THO Le Thanh Duong
13 Lê Trương Nhất Nam CLB The CHESS HOUSE NC-U09-1 TCH Le Truong Nhat Nam
14 Lý Minh Huy Trường năng khiếu TNG NC-U09-1 TNG Ly Minh Huy
15 Mai Đức Kiên Vietchess NC-U09-1 VCH Mai Duc Kien
16 Mai Duy Minh TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-U09-1 GDC Mai Duy Minh
17 Nguyễn Đức Thịnh KTL Kiện tướng tương lai NC-U09-1 KTL Nguyen Duc Thinh
18 Nguyễn Duy Khang Kiện tướng tương lai NC-U09-1 KTL Nguyen Duy Khang

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Hải Long Kiện tướng tương lai NC-U09-2 KTL Nguyen Hai Long
2 Nguyễn Hoàng Minh Vietchess NC-U09-2 VCH Nguyen Hoang Minh
3 Nguyễn Nhật Nam CLB Tài năng Việt NC-U09-2 TNV Nguyen Nhat Nam
4 Nguyễn Thế Tuấn Anh CLB Cờ Vua Vũng Tàu NC-U09-2 CVT Nguyen The Tuan Anh
5 Nguyễn Thiên Bảo CLB Blue Horse Hải Dương NC-U09-2 BLU Nguyen Thien Bao
6 Nguyễn Trường An Khang Vietchess NC-U09-2 VCH Nguyen Truong An Khang
7 Nguyễn Trần Trí Vũ TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-U09-2 GDC Nguyen Tran Tri Vu
8 Nguyễn Tuấn Minh Hà Nội NC-U09-2 HNO Nguyen Tuan Minh
9 Nguyễn Tường Nhật Nam Tự do NC-U09-2 VIE Nguyen Tuong Nhat Nam

10 Nguyễn Văn Nhật Linh CLB Cờ Vua Vũng Tàu NC-U09-2 CVT Nguyen Van Nhat Linh
11 Phạm Minh Nhật Đà Nẵng NC-U09-2 DAN Pham Minh Nhat
12 Tống Nguyễn Gia Hưng Trường năng khiếu TNG NC-U09-2 TNG Tong Nguyen Gia Hung
13 Trần Hoàng Minh Đà Nẵng NC-U09-2 DAN Tran Hoang Minh
14 Trần Hùng Long Quảng Ninh NC-U09-2 QNI Tran Hung Long
15 Trần Việt Tùng Vietchess NC-U09-2 VCH Tran Viet Tung
16 Trần Vũ Lê Kha Royal chess NC-U09-2 ROY Tran Vu Le Kha
17 Trịnh Nguyên Lãm Vietchess NC-U09-2 VCH Trinh Nguyen Lam
18 Võ Minh Nhật Đà Nẵng NC-U09-2 DAN Vo Minh Nhat
18 Vũ Giang Minh Đức Quảng Ninh NC-U09-2 QNI Vu Giang Minh Duc

Breakout room NC-U09-2
Trọng tài: Nguyễn Trung Kiên - 0396.004.783

Breakout room NC-U13-1
Trọng tài: Nguyễn Xuân Bình - 0966.946.910



STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Bùi Ngọc Gia Bảo Bắc Giang NC-U13-1 BGI Bui Ngoc Gia Bao
2 Bùi Trần Minh Khang CLB Tài năng Việt NC-U13-1 TNV Bui Tran Minh Khang
3 Bùi Tuấn Kiệt Nghệ An NC-U13-1 NAN Bui Tuan Kiet
4 Đỗ Huy Hùng Bắc Giang NC-U13-1 BGI Do Huy Hung
5 Đỗ Quang Minh Vietchess NC-U13-1 VCH Do Quang Minh
6 Đoàn Thế Đức Quân đội NC-U13-1 QDO Doan The Duc
7 Giáp Xuân Cường Bắc Giang NC-U13-1 BGI Giap Xuan Cuong
8 Hà Nguyễn Nam Khánh CLB Hoa Phượng Đỏ NC-U13-1 HPD Ha Nguyen Nam Khanh
9 Hòa Quang Bách CLB Hoa Phượng Đỏ NC-U13-1 HPD Hoa Quang Bach

10 Hoàng Đình Duy Vietchess NC-U13-1 VCH Hoang Dinh Duy
11 Hoàng Huy Tài Quân đội NC-U13-1 QDO Hoang Huy Tai
12 Huỳnh Hữu Nhân Bến Tre NC-U13-1 BTR Huynh Huu Nhan
13 Lại Nguyễn Mạnh Dũng Quảng Ninh NC-U13-1 QNI Lai Nguyen Manh Dung

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Lê Hoàng Anh Hải Phòng NC-U13-2 HPH Le Hoang Anh
2 Lê Nguyễn Hoàng Nhật Đình Cà Mau NC-U13-2 CMA Le Nguyen Hoang Nhat Dinh
3 Lê Quang Minh BTR Bến Tre NC-U13-2 BTR Le Quang Minh BTR
4 Lê Quang Thái Thanh Hóa NC-U13-2 THO Le Quang Thai
5 Nguyễn Đức Trí Danangchess Club NC-U13-2 DNC Nguyen Duc Tri
6 Nguyễn Dương Bảo Kha Danangchess Club NC-U13-2 DNC Nguyen Duong Bao Kha
7 Nguyễn Khắc Bảo An Quảng Ninh NC-U13-2 QNI Nguyen Khac Bao An
8 Nguyễn Khánh Lâm TT Gia đình Cờ Vua Việt Nam NC-U13-2 GDC Nguyen Khanh Lam
9 Nguyễn Mạnh Đức Kiện tướng tương lai NC-U13-2 KTL Nguyen Manh Duc

10 Nguyễn Minh Hiếu Nghệ An NC-U13-2 NAN Nguyen Minh Hieu
11 Nguyễn Minh Khang CLB The CHESS HOUSE NC-U13-2 TCH Nguyen Minh Khang
12 Nguyễn Nam Kiệt Kiện tướng tương lai NC-U13-2 KTL Nguyen Nam Kiet
13 Nguyễn Phú Trọng Cần Thơ NC-U13-2 CTH Nguyen Phu Trong
14 Nguyễn Thanh Liêm Cần Thơ NC-U13-2 CTH Nguyen Thanh Liem
15 Nguyễn Thành Trí Bến Tre NC-U13-2 BTR Nguyen Thanh Tri

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Nguyễn Xuân An Ninh Bình NC-U13-3 NBI Nguyen Xuan An
2 Nguyễn Xuân Trường Quảng Ninh NC-U13-3 QNI Nguyen Xuan Truong
3 Phạm Đăng Minh CLB Tài năng Việt NC-U13-3 TNV Pham Dang Minh
4 Phạm Nguyễn Tuấn Anh Quảng Ninh NC-U13-3 QNI Pham Nguyen Tuan Anh

Breakout room NC-U13-2
Trọng tài: Vương Hồng Cương - 0944.495.550

Breakout room NC-U13-3
Trọng tài: Đào Ngọc Tân - 0325.948.585



5 Phạm Quỳnh Anh Quảng Ninh NC-U13-3 QNI Pham Quynh Anh
6 Phạm Vinh Phú Ninh Thuận NC-U13-3 NTH Pham Vinh Phu
7 Phí Gia Minh Quảng Ninh NC-U13-3 QNI Phi Gia Minh
8 Trần Đại Lâm CLB cờ Thái Nguyên NC-U13-3 TNG Tran Dai Lam
9 Trần Khải Duy Tự do NC-U13-3 VIE Tran Khai Duy

10 Trần Lý Khôi Nguyên Cần Thơ NC-U13-3 CTH Tran Ly Khoi Nguyen
11 Trần Quốc Thịnh Bến Tre NC-U13-3 BTR Tran Quoc Thinh
12 Võ Văn Việt Ninh Thuận NC-U13-3 NTH Vo Van Viet
13 Vũ Xuân Hoàng CLB The CHESS HOUSE NC-U13-3 TCH Vu Xuan Hoang

STT Họ tên VĐV Đơn vị Tên Zoom (ở cuối, thêm số 1 đối với cam 1, 
thêm số 2 đối với cam 2)

1 Đặng Ngọc Minh Bắc Giang NC-U16 BGI Dang Ngoc Minh
2 Hoàng Quốc Khánh Bắc Giang NC-U16 BGI Hoang Quoc Khanh
3 Lại Đức Minh Tự do NC-U16 VIE Lai Duc Minh
4 Lê Huy Hải Quảng Ninh NC-U16 QNI Le Huy Hai
5 Lê Trần Dũng Thanh Hóa NC-U16 THO Le Tran Dung
6 Nguyễn Anh Hào Ninh Thuận NC-U16 NTH Nguyen Anh Hao
7 Nguyễn Đức Phát Ninh Thuận NC-U16 NTH Nguyen Duc Phat
8 Nguyễn Khắc Trường Ninh Thuận NC-U16 NTH Nguyen Khac Truong
9 Nguyễn Minh Đạt BTR Bến Tre NC-U16 BTR Nguyen Minh Dat

10 Nguyễn Thế Tuấn Minh CLB Cờ Vua Vũng Tàu NC-U16 CVT Nguyen The Tuan Minh
11 Phạm Anh Dũng Quảng Ninh NC-U16 QNI Pham Anh Dung
12 Bành Gia Huy Kiện tướng tương lai NC-U16 KTL Banh Gia Huy

13 Phạm Vũ Quý Kiện tướng tương lai NC-U16 KTL Pham Vu Quy
14 Trần Văn Hoàng Lam Bến Tre NC-U16 BTR Tran Van Hoang Lam

Breakout room NC-U16
Trọng tài: Nguyễn Văn Đồng - 0985.296.652
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